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TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO 

NĂM 2017 
 

Stt TÊN TÁC GIẢ TÊN BÀI SỐ Tr. 

LÝ LUẬN 

1. Trương Văn Món 
(Sakaya) 

Chức năng tôn giáo của Hội đồng 
Tôn giáo truyền thống người Chăm 
ở Ninh Thuận qua nghi lễ Suk Yeng 
– Nhìn từ lý thuyết chức năng và 
chức năng – cấu trúc 

1&2(160) 3-14 

2. Nguyễn Hữu Thụ Sự giải thích về thế giới và con 
người của người H’Mông (Qua khảo 
cứu “Tang ca” (Kruôz cê) ở Sapa) 

1&2(160) 15-27 

3. Nguyễn Quang Hưng Tôn giáo và văn hóa: Từ M. Weber 
đến S. Huntington 

10(166) 3-18 

4. Nguyễn Hồng Dương Triết lý phát triển kinh tế học của 
tôn giáo 

10(166) 19-40 

5. Nguyễn Quốc Tuấn Nhu cầu thiết lập đối thoại liên 
niềm tin tôn giáo ở Việt Nam trong 
xu thế hiện đại 

11(167) 3-21 

6. Paulette Hartman  
(Hoàng Thị Bích Ngọc 
dịch) 

Vai trò của đạo đức trong dịch vụ 
công và nền tảng tôn giáo cho 
chính sách về đạo đức  

11(167) 22-42 

NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO 

1. 
Nguyễn Tiến Sơn 

Kinh điển y cứ của pháp tu Tịnh 
Độ và các nhân vật tiêu biểu thực 
hành pháp tu Tịnh Độ 

1&2(160) 28-54 

2. Nguyễn Quốc Tuấn 

Nguyễn Thị Quế Hương 

Phác thảo giá trị di sản mộc bản 
chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà 
tỉnh Bắc Giang 

1&2(160) 55-68 

3. Nguyễn Ngọc Mai Giá trị văn hóa của mộc bản chùa 
Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà ở 
Bắc Giang 

1&2(160) 69-82 

4. Thái Văn Anh Biểu hiện niềm tin tôn giáo qua 
hành vi tham dự các ngày lễ, 
khóa tu của tín đồ Phật giáo 
Thành phố Hồ Chí Minh 

3&4(161) 3-11 

5. Nguyễn Duy Phương Đặc điểm Phật giáo Việt Nam 
thời Minh Mạng 

3&4(161) 12-25 

6. Phan Trương Quốc Trung 
Nguyễn Hữu Sử 

Nội dung văn bia Vô Lượng tại 
tháp Thiền sư Liễu Quán 

5&6(162) 31-72 

7. Nguyễn Hữu Sử 
Phan Trương Quốc Trung 

Về bài kệ truyền thừa của phái 
Thiền Lâm Tế Liễu Quán 

5&6(162) 73-95 

8. Nguyễn Anh Tuấn Chính sách bài Phật giáo của 
Đường Vũ Tông và Pháp nạn Hội 
Xương (842-846) 

7(163) 33-63 

9. Trần Thị Thúy Ngọc Mối quan hệ Tam giáo qua 8(164) 3-19 
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chương Không Thanh trong Trúc 
Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh 

10. Hoàng Thị Thơ Đóng góp về Phật học của Hòa 
thượng Lê Khánh Hòa trong 
Phong trào Chấn hưng Phật giáo 
Việt Nam 

9(165) 3-16 

11. Phan Trương Quốc Trung 
Nguyễn Hữu Sử 

Tìm hiểu hành trạng Thiền sư 
Bản Quả-Khoáng Viên, vị thầy 
của sư Nguyên Thiều Hoán Bích 

9(165) 17-31 

12. Phạm Thị Chuyền Khảo cứu Lê Triều Đình Đối Văn 9(165) 32-57 

13. Hoàng Thị Quyên 
Đặng Viết Đạt 

Một số biến đổi của Phật giáo 
Nam tông Khmer ở Nam Bộ hiện 
nay 

9(165) 58-71 

14. Tạ Thị Lê Quá trình hình thành và phát 
triển của Giáo đoàn Ni thuộc hệ 
phái Khất sĩ tại thành phố Hồ Chí 
Minh 

9(165) 72-83 

15. Chu Văn Tuấn Bước đầu nhận diện sự biến đổi 
của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay 

10(166) 41-55 

16. Dương Thanh Mừng Quá trình ra đời và phát triển của 
báo chí Phật giáo ở Nam Bộ nửa 
đầu thế kỷ 20 

10(166) 74-93 

17. Dương Thanh Mừng Sự hình thành các tổ chức Phật 
học trong phong trào chấn hưng 
Phật giáo ở Miền Nam Việt Nam 
(1931-1951) 

12(168) 3-22 

18. Minowa Kenryo 
(Nguyễn Hữu Sử dịch) 

Vấn đề và hiện trạng nghiên cứu 
Phật giáo Nhật Bản 

12(168) 96-
119 

NGHIÊN CỨU CÔNG GIÁO 

1. Hà Xuân Bàn Một số đặc điểm của Giáo phận 
Thái Bình 

1&2(160) 83-99 

2. Vũ Hồng Thuật Nghi lễ vòng đời người Công giáo 
(Trường hợp giáo xứ Phú Nhai, 
tỉnh Nam Định) 

1&2(160) 100-
112 

3. Ngô Quốc Đông Hội Công giáo kháng chiến Nam 
Bộ (1948-1954) 

3&4(161) 26-61 

4. Nguyễn Khánh Diệp Những biểu hiện của văn hóa bản 
địa trong lễ tang của tín đồ Công 
giáo người Việt di cư năm 1954 tại 
giáo xứ Lộc Hòa, tỉnh Đồng Nai 

3&4(161) 62-84 

5. Ngô Quốc Đông Hồ Chí Minh và vấn đề Công 
giáo (1945-1954) 

5&6(162) 96-
129 

6. Dương Văn Biên Yves Congar với sự đổi mới cách 
nhìn về Giáo hội Công giáo 

8(164) 20-31 

7. Đỗ Thị Ngọc Anh Hôn nhân đồng giới – Góc nhìn 
Thần học luân lý Công giáo 

9(165) 84-98 

8. Nguyễn Nghị Nhận dạng và xác định trách 
nhiệm của tín đồ Công giáo đối 
với xã hội 

11(167) 43-53 
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9. Nguyễn Thị Bích Ngoan Biến đổi của dòng tu nữ chiêm 
niệm theo tinh thần Công đồng 
Vatican II 

12(168) 23-41 

NGHIÊN CỨU TIN LÀNH 

1. Nguyễn Quang Hưng Đặc thù tổ chức giáo hội – Một lý 
do cơ bản khiến một bộ phận dân 
tộc thiểu sổ cải giáo theo Tin 
Lành 

3&4(161) 85-97 

2. Wong Ai Khim 

(Vương Tâm) 

Khái quát lịch sử xã hội của ba 
hệ phái Tin Lành được công nhận 
về tổ chức ở Việt Nam vào đầu 
thế kỷ 21 

7(163) 64-87 

3. Vũ Thị Thu Hà Biến đổi Tin Lành ở Việt Nam: Từ 
niềm tin đến thực hành hướng 
đích xã hội 

8(164) 32-45 

4. Lê Văn Tuyên Một số nội dung cơ bản của Kinh 
Thánh Tin Lành 

9(165) 99-
123 

5. Nguyễn Xuân Hùng Hệ thống tổ chức của Hội Thánh 
Tin Lành Việt Nam thời kỳ đầu 
(1927-1954) 

11(167) 54-74 

6. Nguyễn Xuân Hùng Tìm hiểu về giáo thuyết, tín lý, 
đạo đức và lối sống của tín đồ Tin 
Lành tại Việt Nam 

12(168) 42-67 

NGHIÊN CỨU ISLAM GIÁO 

1. Nguyễn Bình Hệ thống hóa đặc điểm Islam 
giáo trong cộng đồng Chăm Bàni 
ở Ninh Thuận và Bình Thuận 

1&2(160) 113-
127 

2. Nguyễn Nghị Thanh Cộng đồng Islam giáo ở Cộng 
hòa Liên bang Đức 

5&6(162) 162-
173 

NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO TRUYỀN THỐNG 

1. Trần Hồng Liên 
Lâm Thị Thu Hiền 

Dấu ấn của Nho giáo trong Minh 
Đức Nho giáo Đại đạo ở Trà Vinh 

1&2(160) 145-
159 

2. Nguyễn Văn Tuấn Phong tục tang ma của người 
Mường ở Thanh Hóa 

1&2(160) 160-
170 

3. Nguyễn Ngọc Thơ Biến đổi tôn giáo ở Nam Bộ: 
Trường hợp Minh Đức Nho giáo 
Đại đạo ở Trà Vinh 

3&4(161) 137-
153 

4. Phạm Thanh Hằng Cơ sở hình thành và phát triển của 
đạo Cao Đài tại Việt Nam 

3&4(161) 122-
136 

5. Lý Viết Trường Thổ công và tục thờ Thổ công của 
người Tày, Nùng xã Thạch Đạn, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

3&4(161) 154-
162 

6. Vi Văn An Yếu tố ma thuật trong cách chữa 
bệnh của người Thái ở Nghệ An 
(dân gian và hiện tại) 

5&6(162) 146-
161 
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7. Ngô Thị Phương Lan Giao lưu và cố kết cộng đồng trong 
nghi lễ cúng đình ở xã Tân Chánh, 
huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

7(163) 88-
101 

8. Phan Mạnh Dương Thờ cúng tổ tiên – Chỗ dựa tinh 
thần (Trường hợp người Si La ở 
huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) 

7(163) 102-
114 

9. Lê Bá Vương Chính sách viên dung Tam giáo 
của các chúa Nguyễn ở Đàng 
Trong (thế kỷ 17 - 18) 

8(164) 63-75 

10. Nguyễn Ngọc Mai Biến đổi tôn giáo truyền thống 
(Trường hợp thờ Mẫu ở Miền Bắc 
và Bắc Trung Bộ Việt Nam) 

8(164) 95-
111 

11. Nguyễn Ngọc Mai Biến đổi tôn giáo tín ngưỡng ở 
người Mông khu vực miền núi phía 
Bắc Việt Nam – Thực trạng và 
nguyên nhân 

10(166) 56-73 

12. Đặng Thế Đại Mấy nét đặc sắc của tín ngưỡng 
dân gian Nam Bộ 

10(166) 94-
114 

13. Lê Bá Vương Các chúa Nguyễn với chính sách 
dung hòa tôn giáo ở Đàng Trong 

12 (168) 68-83 

NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO MỚI 

1. Vũ Văn Chung Nhận diện hiện tượng tôn giáo 
mới theo quan điểm của một số 
tác giả Việt Nam hiện nay 

11(167) 99-
115 

VẤN ĐỀ KHÁC 

1. Đổng Thành Danh Hiện tượng phân công và kết hợp 
trong các hệ thống chủ lễ của 
người Chăm ở Nam Trung Bộ 

1&2(160) 128-
144 

2. Trần Hữu Hợp Sự cải giáo của một bộ phận 
người Khmer vùng Tây Nam Bộ 

3&4(161) 98-
107 

3. Trương Quang Đạt, 

Nguyễn Ngọc Trường Xuân 

Những biến đổi trong đời sống 
văn hóa của người Chăm Thành 
phố Hồ Chí Minh hiện nay 

3&4(161) 108-
121 

4. Đỗ Hồng Kỳ 
Y Kô Niê 

Niềm tin tôn giáo của người Êđê 
ở Đắk Lắk trong xã hội cổ truyền 
và xã hội đương đại 

3&4(161) 163-
174 

5. Yves Lambert 
(Dương Văn Biên dịch) 

Các xu hướng tình cảm tôn giáo ở 
Châu Âu và Nga (Phần 1) 

5&6(162) 3-30 

6. Nguyễn Bình Tôn giáo Bàni ở Ninh Thuận và 
Bình Thuận - Nhìn từ góc độ nhận 
thức khoa học về tôn giáo 

5&6(162) 130-
145 

7. Yves Lambert 
(Dương Văn Biên dịch) 

Các xu hướng tình cảm tôn giáo ở 
Châu Âu và Nga (Phần cuối) 

7(163) 3-19 

8. Nguyễn Tất Đạt Thực hiện thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt 
Nam - Một số đặc thù 

7(163) 20-32 
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9. Lê Bá Trình Phát huy vai trò của các tôn giáo 
ở Việt Nam tham gia công tác xã 
hội, từ thiện 

7(163) 115-
125 

10. Dương Thị Ngọc Minh Sùng bái Vishnu – Một hiện tượng 
tôn giáo đặc biệt ở Campuchia 
dưới thời vua Suryavarman II 
(1113-1150) 

7(163) 126-
134 

11. Bùi Phan Khánh Quá trình du nhập và những giáo 
vụ cơ bản của tôn giáo Baha’i tại 
Việt Nam 

8(164) 46-62 

12. Đổng Thành Danh Vấn đề bản địa hóa trong tín 
ngưỡng - tôn giáo của người 
Chăm ở Miền Trung Việt Nam 

8(164) 76-94 

13. Chu Xuân Giao Nội dung của bộ Tam phủ trong 
tư liệu Phương Tây và tư liệu 
Quốc ngữ thời kỳ sớm 

8(164) 112 -
129 

14. Nguyễn Thị Mạnh Anh Đời sống tôn giáo ở Thái Nguyên 
hiện nay 

9(165) 124 -
134 

15. Hoàng Văn Chung,  
Đỗ Lan Hiền 

Giới thiệu về “tôn giáo và sinh 
thái học” 

11(167) 75-98 

16. Phạm Thanh Hằng Một số hình thức thờ cúng tiêu 
biểu của người Hoa ở Việt Nam 
hiện nay 

11(167) 116 -
127 

17. Lê Hùng Yên Bộ máy và lực lượng quản lý Nhà 
nước về tôn giáo ở vùng Tây Nam 
Bộ Việt Nam hiện nay 

12(168) 84-95  

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO 

1. Vũ Văn Hiếu Đôi nét về Kinh Thánh Kitô giáo 
và một số lưu ý khi nghiên cứu 
Kinh Thánh 

11(167) 128 - 
133 

TRAO ĐỔI Ý KIẾN 

1. Phạm Văn Bích Những sai sót trong “Lời giới 
thiệu” tác phẩm “Nền đạo đức 
Tin Lành và tinh thần của chủ 
nghĩa tư bản” của Max Weber 

10(166) 115 -
132 

TIN TỨC 

1. Giới thiệu sách IS - Sự quay trở lại của lịch sử 8(164) 130 

2. Hội thảo Quốc tế Tôn giáo, Kinh tế và Cộng đồng ASEAN 10(166) 133 

3. Giới thiệu sách Islam với chính trị ở một số quốc 
gia Trung Đông 

11(167) 134 

 


